
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 CỤC THỂ DỤC THỂ THAO 

Số:             /ĐL-CTDTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2025 

 

ĐIỀU LỆ 

Giải Vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia năm 2025 

I. Mục đích, ý nghĩa: 

- Chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm và kỷ niệm 79 năm Ngày Thể thao 

Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2025). 

- Kiểm tra trình độ tập luyện, khả năng thi đấu của lực lượng vận động viên 

các tuyến ở các địa phương, ngành, qua đó phát hiện tuyển chọn những vận động 

viên xuất sắc để bồi dưỡng, đào tạo và bổ sung vào đội tuyển quốc gia. 

- Kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ trọng tài, cán 

bộ quản lý, lực lượng nhân viên phục vụ cho tổ chức thi đấu các giải quốc gia. 

II. Thời gian và địa điểm: 

1. Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 11 tháng 04 năm 2025. 

2. Địa điểm: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh 

III. Tính chất nội dung thi đấu: 

1. Tính chất: Thi đấu nội dung cá nhân, đôi và đồng đội nam nữ. 

2. Nội dung thi đấu: 

 

TT Cung 1 dây (Recurve) Cung 3 dây (Compound) 

Các nội dung nam: 

1. Toàn năng: 70m x 2 Toàn năng: 50m x 2 

2. Cự ly 90m Cự ly 90m 

3. Cự ly 70m Cự ly 70m 

4. Cự ly 50m Cự ly 50m 

5. Cự ly 30m Cự ly 30m 

6. Đấu loại cá nhân Đấu loại cá nhân 

7. Đôi nam Đôi nam 

8. Đồng đội nam Đồng đội nam 

Các nội dung nữ: 

9. Toàn năng: 70m x 2 Toàn năng: 50m x 2 

10. Cự ly 70m Cự ly 70m 
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11. Cự ly 60m Cự ly 60m 

12. Cự ly 50m Cự ly 50m 

13. Cự ly 30m Cự ly 30m 

14. Đấu loại cá nhân Đấu loại cá nhân 

15. Đôi nữ Đôi nữ 

16. Đồng đội nữ Đồng đội nữ 

Các nội dung phối hợp: 

17. Đôi nam, nữ Đôi nam, nữ 

18. Đồng đội nam, nữ (2 nam x 2 nữ) Đồng đội nam, nữ (2 nam x 2 nữ) 

 

IV. Đối tượng và điều kiện  

1. Vận động viên thi đấu cho địa phương phải là công dân Việt Nam có một 

trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc 

Hộ chiếu hoặc giấy xác nhận của cấp có thẩm quyền đối với ngành Công an, Quân 

đội và Giáo dục. 

        2. Những vận động viên không có những giấy tờ trên thì căn cứ vào Hợp 

đồng sử dụng và chuyển nhượng vận động viên từ ngày 01/01/2025. Các vận động 

viên trước đây đã thi đấu cho 1 đơn vị, nay chuyển sang thi đấu cho 1 đơn vị khác 

thì phải đảm bảo thời gian chuyển nhượng đủ 24 tháng mới được coi là hợp lệ, 

sau thời điểm 24 tháng mới được thi đấu cho đơn vị mới (nếu có tranh chấp). 

3. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận trong thời 

gian 06 tháng trước ngày thi đấu theo quy định      

4. Nội dung thi đấu cá nhân:  

- Một vận động viên chỉ được đăng ký: Cung 1 dây (Recurve) hoặc cung 3 

dây (Compound).  

- Mỗi đơn vị tham gia giải đấu đăng ký tối đa 09 VĐV thi đấu ở mỗi nội dung 

Cung 1 dây và Cung 3 dây. 

5. Nội dung thi đấu đồng đội:  

Mỗi đơn vị ở 01 nội dung thi đấu chỉ được đăng ký 01 đội:  

- Nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ: 04 vận động viên (03 VĐV chính 

thức, 01 VĐV dự bị). 

- Nội dung đồng đội nam, nữ phối hợp: 06 vận động viên (02 VĐV nam và 

02 VĐV nữ chính thức và 01 VĐV nam dự bị, 01 VĐV nữ dự bị) 

- Đôi nam, đôi nữ: 03 vận động viên (02 VĐV chính thức, 01 VĐV dự bị) 

- Nội dung đôi nam nữ phối hợp: 04 vận động viên (02 VĐV chính thức, 01 

VĐV nam dự bị, 01 VĐV nữ dự bị).  
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6. Các nội dung thi đấu phải có từ 3 đơn vị trở lên mới tổ chức thi đấu. 

7. Các đơn vị tự trang bị 100% các trang thiết bị thi đấu (Cung, bộ tên, bảo 

hộ, ống nhòm...) và trang phục đồng phục của địa phương cho lãnh đội, huấn 

luyện viên và vận động viên. 

V. Luật thi đấu: 

1. Thực hiện theo luật Bắn cung của Liên đoàn Bắn cung thế giới (FITA) 

hiện hành và Điều lệ của Cục Thể dục thể thao. 

2. Thực hiện các nội dung thi đấu cá nhân ở từng cự ly. 

3. Nội dung: Cá nhân; đôi nam; đôi nữ và nội dung đồng đội thi đấu ở cự ly: 

70m cung 1 dây (Recurve), 50m cung 3 dây (Compound). 

VI. Khen thưởng và kỷ luật: 

1. Khen thưởng: 

- Cục Thể dục thể thao trao: 

  * Huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở các nội dung, đồng huy chương Đồng ở 

nội dung đấu loại cá nhân và nội dung đồng đội. 

  * Giấy chứng nhận cho vận động viên đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba và các 

vận động viên dự bị ở mỗi nội dung thi đấu; 

* Phong cấp Kiện tướng, cấp I, cấp II theo quy định hiện hành. 

* Cờ Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn. 

2. Kỷ luật: 

a. Đối với Vận động viên: Trong quá trình thi đấu, vận động viên vi phạm 

đạo đức, không trung thực sẽ bị Ban Tổ chức kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền 

thi đấu và tước bỏ các danh hiệu đã đạt được, bị cấm thi đấu 01 năm tuỳ thuộc 

mức độ vi phạm. 

b. Đối với Huấn luyện viên: Là người chịu trách nhiệm trong việc đăng ký, 

chỉ đạo vận động viên thi đấu, nếu vi phạm những quy định hoặc cố tình gây mâu 

thuẫn, mất đoàn kết trong quá trình tổ chức thi đấu, Ban Tổ chức có hình thức kỷ 

luật từ cảnh cáo đến truất quyền chỉ đạo. 

c. Đối với Trọng tài: Trọng tài khi làm nhiệm vụ vi phạm đạo đức (không 

trung thực, thiên vị, hoặc có hành vi thiếu văn hoá…) sẽ tuỳ theo mức độ và có 

hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền làm trọng tài từ 01 năm đến vĩnh 

viễn. 

* Các hình thức kỷ luật sẽ có văn bản thông báo tới các địa phương, chủ 

quản. 

VII. Khiếu nại: 

- Chỉ có huấn luyện viên trưởng hoặc lãnh đội mới có quyền khiếu nại bằng 

văn bản nộp kèm theo lệ phí 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). 

- Các khiếu nại về nhân sự phải nộp đơn trước buổi họp Chuyên môn kỹ thuật 

xếp bệ thi đấu. 
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- Nếu khiếu nại về kỹ thuật phải nộp đơn ngay trong vòng 10 phút sau khi 

loạt bắn kết thúc. 

- Mọi cá nhân, đơn vị phải tuyệt đối chấp hành quyết định của Ban tổ chức 

về những vấn đề khiếu nại. 

VIII. Kinh phí: 

- Phí thâm dự cá nhân: 200.000 đồng/vận động viên/nội dung. 

- Phí tham dự đồng đội: 400.000 đồng/nội dung. 

- Ban tổ chức chỉ thu lệ phí thi đấu bằng tiền mặt (Việt Nam đồng). 

IX. Đăng ký thi đấu 

- Đăng ký thi đấu (có mẫu kèm theo) và gửi về: Bộ môn Bắn cung, Cục Thể 

dục thể thao, địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội. 

- Đăng ký sơ bộ gửi qua email: Quanjudo82@gmail.com 

- Thời gian đăng ký sơ bộ: Ngày 10 tháng 03 năm 2025 (theo dấu bưu điện) 

- Thời gian đăng ký chính thức: Ngày 20 tháng 03 năm 2025 (theo dấu bưu 

điện). 

X. Hiệu lực của điều lệ: 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, chỉ có Cục Thể dục thể thao 

mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ này./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL các tỉnh/thành; 
- Sở VHTT các tỉnh/thành; 
- Cơ quan QLTDTT các ngành; 
- Lưu VT, TTTTCI, PTQ .35. 
 

 

         TL. CỤC TRƯỞNG 

 TRƯỞNG PHÒNG THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO I 

 

 

 

 

 

 

        Hoàng Quốc Vinh 
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU 
GIẢI VÔ ĐỊCH CUNG THỦ XUẤT SÁC QUỐC GIA NĂM 2025 
(Kèm theo Điều lệ số:       /ĐL-CTDTT ngày       tháng      năm 2025 

của Cục trưởng Cục Thể dục thể thao)  
NGÀY GIỜ NỘI DUNG TÍNH CHẤT ĐỊA ĐIỂM 

Thứ ba 

01/04 
Cả ngày - Các đoàn đến Làm sân bãi 

SỞ  

VĂN 

 HÓA 

 VÀ 

  THỂ 

THAO 

TỈNH 

QUẢNG 

NINH 

Thứ tư 

02/4 

14h30 

9h00 – 16h30 

- Họp Chuyên môn kỹ thuật với trưởng đoàn, lãnh đội 

- Tập huấn trọng tài, VĐV tập luyện 
Phòng họp 

Thứ năm 

03/4 

9h00 – 11h00 

7h30 – 10h30 

14h00 – 16h00 

14h00 – 16h45 

- Kiểm tra cung, tên, trang thiết bị thi đấu 

- Tập luyện cung 3 dây nam, cung 1 dây nữ 

- Kiểm tra cung, tên, trang thiết bị thi đấu 

- Tập luyện cung 1 dây nam, cung 3 dây nữ 

 

- Kiểm tra cung, 
tên theo ND tập 

luyện 

Thứ sáu 

04/4 

7h30 

7h30 – 8h00 
8h15 – 11h00 

 
13h30 – 14h00 

14h15 – 17h00 

KHAI MẠC 
- Khởi động 3 loạt chính thức 
- Toàn năng: (50m x 2) cung 3 dây nam 
                       (70m x 2) cung 1 dây nữ 
- Khởi động 3 loạt chính thức 
- Toàn năng: (70m x 2) cung 1 dây nam 
                       (50m x 2) cung 3 dây nữ 

Tranh huy chương 
toàn năng 

Thứ bảy 

05/4 

7h30 – 8h00 
8h15 – 11h00 

 
 

13h30 – 14h00 
14h15 – 17h00 

 
 

- Khởi động 3 loạt chính thức 
- Cự ly: 70m Cung 1 dây nữ, 90m Cung 3 dây nam 
- Khởi động 2 loạt chính thức 
- Cự ly: 60m Cung 1 dây nữ, 70m Cung 3 dây nam 
- Khởi động 3 loạt chính thức 
- Cự ly: 90m Cung 1 dây nam, 70m Cung 3 dây nữ 
- Khởi động 2 loạt chính thức 
- Cự ly: 70m Cung 1 dây nam, 60m Cung 3 dây nữ 

Tranh huy chương 
Cự ly 

 

Chủ nhật 

06/4 

7h30 – 8h00 
8h15 – 11h00 

 
 
 

13h30 – 14h00 

14h15 – 17h00 

 

17h30 

- Khởi động 3 loạt chính thức 
- Cự ly: 50m Cung 1 dây nữ và Cung 3 dây nam 
- Khởi động 2 loạt chính thức 
- Cự ly: 30m Cung 1 dây nữ và Cung 3 dây nam 
- Khởi động 3 loạt chính thức 
- Cự ly: 50m  Cung 3 dây nữ và Cung 1 dây nam 
- Khởi động 2 loạt chính thức 
- Cự ly: 30m Cung 3 dây nữ và Cung 1 dây nam 

TRAO HUY CHƯƠNG 

Tranh huy chương 
Cự ly 

 

Thứ hai 

07/4 

7h30 – 8h00 
8h15 – 11h00 

13h30 – 14h00 
14h15 – 17h00 

- Khởi động 3 loạt chính thức 
- Cự ly: 50m cung 3 dây nam, 70m 1 dây nữ 
- Khởi động 3 loạt chính thức 
- Cự ly: 70m cung 1 dây nam, 50m 3 dây nữ 

Vòng loại 
Đấu loại cá nhân 

Thứ ba 

08/4 

7h30 – 8h00 
8h15 – 11h00 

13h30 – 14h00 
14h15 – 17h00 

Khởi động 3 loạt chính thức 
- Cung 3 dây Nam, Nữ và Cung 1 dây Nam, Nữ 
Khởi động 3 loạt chính thức 
- Cung 3 dây Nam, Nữ và Cung 1 dây Nam, Nữ 

Các Nội dung 
Đồng đội 

Các Nội dung 
Đôi Nam, Đôi Nữ 

Thứ tư 

09/4 

7h30 – 8h00 
8h15 – 11h00 

13h30 – 14h00 
14h15 – 17h00 

Khởi động 3 loạt chính thức 
- Cung 3 dây Nam, Nữ và Cung 1 dây Nam, Nữ 
Khởi động 3 loạt chính thức 
- Cung 3 dây Nam, Nữ và Cung 1 dây Nam, Nữ 

Các Nội dung 
Đồng đội Phối hợp 

Các Nội dung 
Đôi phối hợp 

Thứ năm 

10/4 

7h30 – 8h00 
8h15 – 17h00 

17h30 

Khởi động 3 loạt chính thức 
- Cung 3 dây Nam, Nữ và Cung 1 dây Nam, Nữ 
Trao huy chương & BẾ MẠC GIẢI 

Chung kết các Nội 
dung Đồng đội và 
Đấu loại cá nhân 

Thứ sáu 

11/4 
CÁC ĐOÀN RA VỀ  

* Ghi chú: Chương trình thi đấu có thể thay đổi về thời gian tùy theo tình hình cụ thể./. 

BAN TỔ CHỨC 
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ĐƠN VỊ: 

MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐẤU  

GIẢI VÔ ĐỊCH CUNG THỦ XUẤT SẮC QUỐC GIA NĂM 2025. 

(Kèm theo Điều lệ số:       /ĐL-CTDTT ngày         tháng      năm 2025 của Cục trưởng Cục Thể dục thể thao) 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày/tháng/ 

năm sinh 

Loại 

cung 

Nôi dung thi đấu 

Toàn 

năng 
90 70 60 50 30 

Đấu loại 

CN 
ĐÔI 

Đôi phối 

hợp 

ĐỒNG 

ĐỘI 

Đồng đội 

phối hợp 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

 

BAN HUẤN LUYỆN 

1. Lãnh đội: (Họ tên/số điện thoại) 

 

2. Huấn luyện viên trưởng: (Họ tên/số điện thoại) 

 

3. Huấn luyện viên: 

 

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

* Ghi chú: Tích dấu "X" vào nội dung mà các VĐV sẽ tham gia thi đấu 

                -  HLV điền đầy đủ thông tin ngày, tháng và năm sinh của VĐV 

                -  BTC sẽ thu lệ phí thi đấu theo danh sách đăng ký chính thức nộp trước ngày 20/3/2025 

                - Tất cả những đăng ký không đúng mẫu quy định sẽ ko được chấp nhận 
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